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Biến động giá trị XK NLTS chính 
sang thị trường Trung Quốc T8/2024 so với T7/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam – Trung Quốc, T8/2024
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Kim ngạch XK NLTS chính sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính sang 
thị trường Trung Quốc, T8/2024 so với T8/2023 và T7/2024

▼ 17,5%

Sắn & SP từ sắn

▼ 18,3%

TAGS&NL

Mây tre đan

Thịt & SP từ thịt

▼ 63,4%
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Trung Quốc tung thêm loạt
chính sách kích thích kinh tế

Ngày 14/9, Ngân hàng Trung ương
Trung Quốc (PBOC) thông báo nới
lỏng tiền tệ cùng nhiều chính sách hỗ
trợ bất động sản, nhằm vực dậy nền
kinh tế.

Cụ thể, PBOC sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt
buộc (RRR) cho các ngân hàng thêm
50 điểm cơ bản (0,5%). Lãi suất với
các khoản cho vay mua nhà cũng hạ
bình quân 0,5%. Việc này sẽ xoa dịu

gánh nặng cho các hộ gia đình,
nhưng có thể gây ra lo ngại về lợi
nhuận ngân hàng. Một số loại lãi suất
tiết kiệm và cho vay khác cũng được
điều chỉnh thời gian tới.

Động thái của Trung Quốc được đưa
ra gần một tuần sau khi Cục Dự trữ
liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,5%
lần đầu tiên sau 4 năm. Việc này
được cho là giúp PBOC có thêm dư
địa nới lỏng chính sách mà không lo
nhân dân tệ mất giá.

Năm nay, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng

trưởng kinh tế quanh 5%. Tuy nhiên,
nhiều ngân hàng thương mại, như
Goldman Sachs, Nomura, UBS và
Bank of America gần đây hạ dự báo
GDP của nước này xuống 4,6-4,8%.

Nguồn: Vnexpress.net

Qr code

Trung Quốc phát tiền cho người dân liệu có
đủ để vực dậy nền kinh tế?

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã gây bất
ngờ cho thị trường khi công bố kế hoạch cắt giảm một
số lãi suất, bao gồm cả lãi suất cho các khoản vay thế
chấp hiện có. PBOC sẽ cắt giảm lượng tiền tối thiểu
mà các ngân hàng trong hệ thống phải giữ lại, hay còn
gọi là tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR), thêm 50 điểm cơ
bản.

Ngay sau đó, Trung Quốc thông báo sẽ hỗ trợ tiền mặt
cho người nghèo trước lễ Quốc khánh vào ngày 1/10.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5% trong nửa
đầu năm nay. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng tăng
trưởng cả năm có thể không đạt được mục tiêu nếu
không có thêm biện pháp kích thích kinh tế. Hoạt
động công nghiệp của Trung Quốc cũng chậm lại khi
doanh số bán lẻ chỉ tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm
trước. Nguồn: Dantri.com.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc93_Trung-Quoc.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, T8/2024

Tăng 78,8% so với T7/2024 

Tăng 122,0% so với T8/2023

Cao hơn 287,9 triệu USD so với
bình quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 đạt
3,1 tỷ USD, đạt 84,7% kim ngạch
2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam XK sang Trung Quốc, T8/2024

57,3% 
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T8/2023

70,1% 
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T8/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc, T8/2024

Trung Quốc
70.1%

Hoa Kỳ 
4.4%

Hàn Quốc 
3.0%

EU 
3.1%

ASEAN 
6.5%

Nhật Bản 
2.1%

Khác 
10.7%

591,2
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Trung Quốc, T8/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, T8/2024    

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Sầu riêng

Kim ngạch: 481 triệu USD

Tăng 94,5% so với T7/2024

Tăng 162,2% so với T8/2023

Thanh long

Kim ngạch: 23,8 triệu USD

Tăng 18,7% so với T7/2024

Giảm 16,7% so với T8/2023

Nhãn

Kim ngạch: 20,2 triệu USD

Tăng 358,1% so với T7/2024

Tăng 409,8% so với T8/2023

Chuối

Kim ngạch: 13,1 triệu USD

Tăng 89,4% so với T7/2024

Tăng 69,9% so với T8/2023

Dừa

Kim ngạch: 7,4 triệu USD

Giảm 27,1% so với T7/2024

Giảm 17,3% so với T8/2023

Mít

Kim ngạch: 3,3 triệu USD

Giảm 51,4% so với T7/2024

Giảm 43,3% so với T8/2023

Chanh leo

Kim ngạch: 2,5 triệu USD

Tăng 37,6% so với T7/2024

Giảm 27,3% so với T8/2023

Xoài

Kim ngạch: 4,4 triệu USD

Tăng 86,1% so với T7/2024

Giảm 133,9% so với T8/2023

Cơ cấu chủng loại rau quả XK sang Trung Quốc, T8/2024
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15,9% 
Tổng kim ngạch XK rau quả

T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Trung Quốc, T8/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

2.3%
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3.3%

3.5%

4.2%



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, T8/2024

Tăng 1,6% so với T7/2024 

Tăng 10,0% so với T8/2023

Cao hơn 34,0 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 đạt
594,3 triệu USD, đạt 74,8% kim
ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Trung Quốc, T8/2024 

46,2% 
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T8/2023

45,5% 
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T8/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả NK từ Trung Quốc, T8/2024

Trung Quốc
45.5%

Hoa Kỳ 
16.1%

ASEAN 
12.8%

Hàn Quốc 
2.2%

EU 
1.8%

Nhật Bản 
0.1%

Khác
21.5%

100,2
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Trung Quốc, T8/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, T8/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)

Tỏi
Kim ngạch: 13,2 triệu USD

Giảm 9,0% so với T7/2024

Giảm 17,1% so với T8/2023

Nho
Kim ngạch: 10,7 triệu USD

Tăng 1,8% so với T7/2024

Tăng 33,2% so với T8/2023

Táo

Kim ngạch: 8,6 triệu USD

Tăng 69,1% so với T7/2024

Tăng 47,6% so với T8/2023

Nấm các loại

Kim ngạch: 8,0 triệu USD

Tăng 22,5% so với T7/2024

Giảm 1,4% so với T8/2023

Lê

Kim ngạch: 5,3 triệu USD

Tăng 41,0% so với T7/2024

Giảm 13,6% so với T8/2023

Hành các loại

Kim ngạch: 4,9 triệu USD

Tăng 23,3% so với T7/2024

Tăng 13,2% so với T8/2023

Cà rốt

Kim ngạch: 6,6 triệu USD

Tăng 5,3% so với T7/2024

Giảm 21,6% so với T8/2023
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Cà rốt
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Lê
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Hành các 
loại 4.7%

Khác
37.7%

T8/2023



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRUNG QUỐC

Trung Quốc đình chỉ miễn thuế đối với 34 sản phẩm Đài Loan

Trung Quốc tuyên bố đình chỉ miễn thuế đối với 34 sản phẩm của Đài Loan, trong đó có trái
cây và rau quả, có hiệu lực từ ngày 25/9. Quyết định này được cho là do Đài Loan bị cáo
buộc hạn chế phân biệt đối xử đối với các sản phẩm của Trung Quốc, tác động tiêu cực đến
quan hệ kinh tế giữa hai bờ eo biển.

Trung Quốc cho phép tiếp tục nhập khẩu bưởi từ Đài Loan

Ngày 2/9, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc nối lại việc nhập
khẩu bưởi từ Đài Loan vào đại lục. Danh sách các vườn cây ăn quả được công bố đợt đầu
tiên bao gồm 45 vườn đều nằm ở huyện Hoa Liên.

Trung Quốc mở cửa thị trường cho bơ Zimbabwe

Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc -
Châu Phi vào ngày 5/9 của Tổng thống Zimbabwe, hai nước đã ký Nghị định thư về các yêu
cầu kiểm dịch thực vật đối với bơ Zimbabwe xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nguồn: Freshplaza.com

Nguồn: Guojiguoshu.com

Nguồn: Guojiguoshu.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRUNG QUỐC

Trung Quốc chi 1 tỷ USD nhập sầu riêng đông lạnh, cơ hội lớn cho Việt Nam

Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, mỗi năm Trung Quốc chi khoảng 7 tỷ USD nhập khẩu
sầu riêng tươi, dự kiến vài năm tới con số này vượt mức 10 tỷ USD. Tuy nhiên, sầu riêng
tươi chỉ có 30% là cơm, 70% là hạt và vỏ phải loại bỏ gây ô nhiễm môi trường. Người
tiêu dùng Trung Quốc sẽ sớm chuyển sang sản phẩm đông lạnh do phù hợp hơn với
nhu cầu, thời gian bảo quản dài, có thể sử dụng ngay hoặc làm nguyên liệu cho sản
phẩm khác.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD sầu riêng đông lạnh, con số này dự 
kiến cũng sẽ tăng. Việc ký nghị định thư mở cửa thị trường cho sầu riêng đông lạnh sẽ 
tận dụng được lợi thế của thị trường Việt Nam tại Trung Quốc.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc năm 2024 dự báo đạt 4,5 – 5 tỷ USD

Theo đại diện Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Xuất khẩu rau quả của Việt
Nam sang thị trường Trung Quốc được dự báo sẽ đạt từ 4,5 đến 5 tỷ USD trong cả năm
2024. Riêng mặt hàng sầu riêng, ước tính đến hết tháng 9/2024 đã vượt mốc 2,5 tỷ USD,
và dự kiến có thể đạt hơn 3 tỷ USD khi kết thúc năm 2024.

Nguồn: Nongnghiep.vn

Nguồn: Vneconomy.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

15,7% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T8/2023

12,5% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T8/2024
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

ASEAN
1.87%

EU
2.04%

Hàn Quốc
4.60%

Hoa Kỳ
56.97%

Trung Quốc
12.45%

Nhật Bản
11.17%

Khác
10.90%

 Tăng 25,7% so với T7/2024 

 Giảm 7,1% so với T8/2023

 Cao hơn 44,1 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

Lũy kế 8 tháng đạt 1,4 tỷ USD, đạt 80,7%
kim ngạch 2023

188
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Trung Quốc, T8/2024Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Trung Quốc, T8/2024



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Dăm gỗ

Kim ngạch: 168,5 Triệu USD

Tăng 33% so với T7/2024

Giảm 6% so với T8/2023

Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 4,5 Triệu USD

Giảm 56% so với T7/2024

Giảm 42% so với T8/2023

Gỗ xẻ

Kim ngạch: 7,4 Triệu USD

Tăng 9% so với T7/2024

Giảm 18% so với T8/2023

GỖ VÀ SP GỖ

Dăm gỗ
90.8%

Tấm gỗ 
lạng
4.0%

Gỗ xẻ
4.5%

Khác
0.7%

T8/2023

Dăm gỗ
93%

Tấm gỗ 
lạng
2.5% Gỗ xẻ

4.1%

Khác
0.5%

T8/2024

43% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ

T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Trung Quốc, T8/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK thị trường Trung Quốc, T8/2024

3.43%

3.69%

5.46%

11.42%

19.05%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ XK sang thị trường Trung Quốc, T8/2024



Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2024,
xuất khẩu gỗ dán của Trung Quốc đạt 6,35 triệu m3, trị giá 2,46
tỷ USD, tăng 24% về khối lượng và và 4% về giá trị so với cùng
kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Đài Loan đạt 578.000
m3, tăng mạnh 200% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất của
Trung Quốc đã tăng 10% lên mức 12,37 tỷ USD. Trung Quốc đã
xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất tới hơn 200 quốc gia và vùng
lãnh thổ. 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc
chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là
thị trường xuất khẩu lớn nhất đạt 3,47 tỷ USD, chiếm 28% và
tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 

TRUNG QUỐC

Nguồn: ITTO

Qr code

Description automatically generated

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc ,T8/2024

180,0 triệu USD

 Tăng 15,1% so với T7/2024 

 Tăng 44,3% so với T8/2023

▲ Cao hơn 67,6 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng 2024 đạt 1025,3 triệu USD, Đạt 76,0% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

14,5% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T8/2023

18,3% 
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XK thủy sản
T8/2024

THỦY SẢN
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Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Khác
24.6%

Trung Quốc
18.3%

Hoa kỳ
20.2%

EU
10.2%

Hàn Quốc
7.6%

ASEAN
5.0%

Nhật Bản
14.0%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Trung Quốc, T8/2024 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Cá da trơn
Kim ngạch: 45,3 Triệu USD

Tăng 7,3% so với T7/2024

Tăng 7,7% so với T8/2023

Tôm
Kim ngạch: 70,7 Triệu USD

Tăng 9,5% so với T7/2024

Tăng 46,9% so với T8/2023

Mực và bạch tuộc
Kim ngạch: 8,3 Triệu USD

Tăng 18,3% so với T7/2024

Tăng 9,6% so với T8/2023

THỦY SẢN

Cá da trơn
36.5%

Tôm
41.8%

Thủy sản 
khác

15.1%

Mực và bạch tuộc
6.6%

T8/2023

Cá da trơn
25%

Tôm 39%

Thủy 
sản 

khác
23%

Mực và bạch 
tuộc 5%

Cua, ghẹ 
8%

T8/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 3,9 USD/kg; giảm 3,1% so với
tháng trước; và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Mực và Bạch tuộc

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1,7 USD/kg; giảm 1,2% so với
tháng trước; và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 12,3 USD/kg; tăng 16,6% so 
với tháng trước; và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tôm
 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14
 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2023 2024

U
SD

/k
g
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17,4%
Tổng kim ngạch xuất khẩu

thủy sản T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Trung Quốc ,T8/2024

THỦY SẢN

2.4%

2.7%

3.2%

3.5%

5.6%



THỦY SẢN
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN TRUNG QUỐC

Trung Quốc và Nhật Bản đạt thỏa thuận khôi phục nhập khẩu thủy sản

Ngày 20/9/2024, Trung Quốc và Nhật Bản tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chấm dứt tranh chấp kéo
dài liên quan đến việc xử lý nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Theo thỏa thuận, Nhật Bản
cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, nỗ lực hết sức để tránh gây ra tác
động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường, đồng thời tiến hành đánh giá liên tục tác động
đến môi trường biển và hệ sinh thái biển.

Trung Quốc cho biết sẽ dần nối lại việc nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản dựa trên bằng chứng khoa học
và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là kết quả của ít nhất 10 cuộc
tham vấn từ quan chức hai bên. Dù đạt được thỏa thuận, Trung Quốc vẫn phản đối việc Nhật Bản xả
nước thải ra đại dương, và việc khôi phục nhập khẩu thủy sản sẽ diễn ra theo từng giai đoạn.

Nguồn: thanhnien.vn

Trung Quốc tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản

Theo số liệu do Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố, tổng sản lượng
thủy sản của Trung Quốc tăng 4% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm nay trong đó sản
lượng nuôi trồng thủy sản biển đạt 13 triệu tấn, tăng 5,2%.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tập trung nhiều vào việc tăng sản lượng từ các cơ sở nuôi
trồng thủy sản lớn nằm dọc theo bờ biển của đất nước, đồng thời thắt chặt giám sát các cơ sở nuôi
trồng thủy sản nước ngọt. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng đầu tư của các tập đoàn nhà nước vào các
hoạt động nuôi trồng thủy sản cùng với việc tăng đầu tư vào các mô hình hệ thống nuôi trồng thủy sản
trong nhà và tuần hoàn (RAS) ở các vùng nội địa.

Nguồn: Vasep

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


THỦY SẢN
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN TRUNG QUỐC

Trung Quốc tăng nhập khẩu bong bóng cá tra khô Việt Nam

Trong 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu bong bóng cá tra khô (HS 03057219) của Việt Nam đạt 58 triệu
USD, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất với giá trị 21 triệu USD, chiếm 36% tổng xuất khẩu.
Trước đây, Mexico là lựa chọn hàng đầu của Trung Quốc về bong bóng cá. Tuy nhiên, với việc một số
loài cá đặc hữu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và chính quyền Mexico thắt chặt quản lý, Trung Quốc
dần chuyển hướng sang Đông Nam Á, đặc biệt là tăng mạnh lượng mua từ Việt Nam.

Tại thị trường Trung Quốc, bong bóng cá trong đó có bong bóng cá tra khô không chỉ là món ăn bổ
dưỡng dành cho người sành ăn, mà còn là biểu tượng của sự thành công, giàu có, thịnh vượng của
người sử dụng sản phẩm. Đó là lý do loại sản phẩm này thường được sử dụng làm quà tặng tại các sự
kiện quan trọng. Ở Trung Quốc, giá bong bóng cá dao động 450-1.000 USD/kg. Tuy nhiên, Việt Nam
đang đối mặt với thách thức lớn về nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Nguồn: vasep

Nhập khẩu tôm của Trung Quốc giảm

Trong 7 tháng đầu năm 2024, lượng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 11% về
khối lượng và 23% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 529.116 tấn và trị giá 2,5 tỷ USD. Ecuador vẫn
là nhà cung cấp lớn nhất, nhưng cũng ghi nhận giảm 8% về khối lượng và 22% về giá trị.

Xuất khẩu tôm từ Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong tăng 18%, đạt 399 triệu USD. Xuất khẩu tôm
Việt Nam sang Trung Quốc tăng một phần nhờ Ecuador (đối thủ cạnh tranh chính của tôm Việt Nam tại
thị trường Trung Quốc) phải đối mặt với kiểm tra gắt gao từ Trung Quốc và có một số lô hàng đã bị từ
chối trong tháng 6 dư lượng sodium metabisulfite. Tôm Việt Nam có lợi thế về màu sắc sau chế biến,
phù hợp với thị hiếu Trung Quốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đối mặt với thách thức cạnh tranh giá
từ Ecuador và Ấn Độ.

Nguồn: Vasep

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

215,7 triệu USD

 Tăng 4,3% so với T7/2024 

 Giảm 4,7% so với T8/2023

 Cao hơn 26 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 1,1 tỷ

USD, đạt 50% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

134,6 nghìn tấn

 Tăng 5,4% so với T7/2024 

 Giảm 23,2% so với T8/2023

 Thấp hơn 7,6 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 751
nghìn tấn, đạt 44% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

82% 
Tổng kim ngạch

XK cao su, 
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65,2% 
Tổng kim ngạch

XK cao su, 
T8/2024

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, T8/2024
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Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Mủ cao su tự nhiên
Kim ngạch: 144 triệu USD

Tăng 41% so với T7/2024

Giảm 14% so với T8/2023

RSS 3
Kim ngạch: 20 triệu USD

Giảm 19% so với T7/2024

Tăng 5,5% so với T8/2023

Cao su tự nhiên khác
Kim ngạch: 22 triệu USD

Giảm 9,3% so với T7/2024

Giảm 20% so với T8/2023

CAO SU

Mủ cao su tự 
nhiên 
66.7%

RSS 3 
10.2%

Cao su tự 
nhiên khác 

9.4% TSNR CV 
7.2%

TSNR L 
4.3%

TSNR 10 
1.8%

T8/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1.191 USD/tấn; tăng 0,8% so 
với tháng trước; và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023.

Mủ cao su tự nhiên

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1.820 USD/tấn; giảm 1,3% so 
với tháng trước; và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

RSS 3

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 1.817 USD/tấn; tăng 6% so 
với tháng trước; và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

Cao su tự nhiên khác
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TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cao su
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

CAO SU

4.2%

4.4%

6.8%

20.5%

37.4%

73%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu cao su
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

3.7%

4.7%
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23.2%
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Tổng khối lượng
XK cao su, 
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CAO SU
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU TRUNG QUỐC

❖ Trong Quý III/2024, giá cao su thiên nhiên hợp đồng giao tại Trung Quốc tăng. Nguyên
nhân là sản lượng cao su toàn cầu được dự đoán giảm liên tục. Mặc dù Trung Quốc
đang ở mùa khai thác cao su cao điểm trong Quý III và IV, nhưng lượng mưa lớn và thời
tiết bất thường đã khiến sản lượng phục hồi chậm hơn dự kiến. Điều này dẫn đến
nguồn cung bị thu hẹp, trong khi hàng tồn kho trong nước tiếp tục ở mức thấp. Đồng
thời, xuất khẩu săm lốp tăng. Sự kết hợp của các yếu tố này đã làm tăng mạnh giá thị
trường cao su.

❖ Theo CCTV Finance, ngày 29/9 vừa qua, giá cao su hợp đồng giao tại Trung Quốc đã
vượt mốc 2.700 USD/tấn. Lần gần đây nhất giá cao su tăng kỷ lục 2.400 USD/tấn là vào
năm 2021. Trước tình hình giá cao su thiên nhiên tăng cao, nhiều hãng lốp tên tuổi như
Triangle Tire, Linglong Tire, General Motors, Guizhou Tire cũng gia nhập hàng ngũ tăng
giá lốp xe. Hiện nay có khoảng 40 công ty lốp xe đã thông báo sẽ tăng giá vào tháng 10
tới.

Nguồn: Tanhei.com

Giá cao su phá mốc 2.700 USD/tấn, các hãng lốp Trung Quốc đồng loạt thông báo tăng
giá trong tháng 10

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả XK sắn và SP từ sắn sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

82,3 triệu USD

 Giảm 17,5% so với T7/2024 

 Giảm 16,0% so với T8/2023

 Thấp hơn 17 triệu USD so với bình

quân năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 756
tr.USD, đạt 63,6% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

184,2 nghìn tấn

 Giảm 11,5% so với T7/2024 

 Giảm 13,2% so với T8/2023

 Thấp hơn 41 nghìn tấn so với bình

quân năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 1,67 
tr.tấn, đạt 61,5% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị sắn và SP từ sắn sang thị trường Trung Quốc, T8/2024 

96,9% 
Tổng kim ngạch XK  

sắn và SP từ sắn
T8/2023

98,2% 
Tổng kim ngạch XK 

sắn và SP từ sắn
T8/2024
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Giá sắn và SP từ sắn XK bình quân sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Cơ cấu chủng loại sắn và SP từ sắn XK sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả XK sắn và SP từ sắn sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Sắn thô, thái lát, đông lạnh

Kim ngạch: 6,4 triệu USD

Tăng 173% so với T7/2024

Giảm 58% so với T8/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 481 USD/tấn; giảm
1,9% so với tháng trước; và giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 243 USD/tấn; giảm
0,3% so với tháng trước; và giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tinh bột sắn
84.5%

Sắn, mì 
thô, thái 
lát, đông 

lạnh
15.5%

T8/2023

Tinh bột sắn
92.2%

Sắn, mì 
thô, thái 
lát, đông 

lạnh
7.8%

T8/2024

SẮN VÀ SP TỪ SẮN

Tinh bột sắn

Kim ngạch: 75,9 triệu USD

Giảm 22% so với T7/2024

Giảm 8,4% so với T8/2023

Tinh bột sắn

Sắn thô, thái lát, đông lạnh
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35%
Tổng kim ngạch XK 

sắn và SP từ sắn
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sắn và SP từ sắn
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sắn và SP từ sắn
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 DN XK sắn và SP từ sắn
sang thị trường Trung Quốc, T8/2024

35%
Tổng khối lượng XK 

sắn và SP từ sắn
T8/2024

TOP 5 DN về khối lượng XK sắn và SP từ sắn
sang  thị trường Trung Quốc, T8/2024
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SP TỪ SẮN 
TRUNG QUỐC

Ngày 08/9 vừa qua, để ứng phó với mùa bão cho các vùng sản xuất sắn
lớn như Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến của Trung Quốc, đồng
thời thúc đẩy việc khôi phục sản xuất sau thiên tai, Hệ thống công nghệ ngành
sắn quốc gia Trung Quốc đã ban hành "Công nghệ ứng phó khẩn cấp ngập úng
và gió trên cây sắn". Nội dung này bao gồm việc lựa chọn các giống cây chịu
gió, áp dụng các công nghệ canh tác chống gió, và thực hiện các biện pháp
giảm thiệt hại do gió trước và sau bão.

Trong mùa mưa bão, cần chú ý phát hiện và phòng trừ bệnh héo xanh do
vi khuẩn và các bệnh khác trên cây sắn. Hơn nữa, cần điều chỉnh thời gian thu
hoạch hợp lý và kéo dài thời gian sinh trưởng để tăng sản lượng và hàm lượng
tinh bột trong củ sắn tươi.

Nguồn: Tổng 

cục Hải quan 

Trung Quốc

Qr code

Description automatically generated

SẮN VÀ SP TỪ SẮN

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: Mp.weixin.qq.com

Công nghệ ứng phó khẩn cấp ngập úng và gió trên cây sắn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SP TỪ SẮN 
TRUNG QUỐC

Để quản lý đất bỏ hoang ở Khu tự trị Quảng Tây, làng Longli, thị trấn
Xinwei, huyện Tân Thành đã áp dụng mô hình hợp tác xã liên kết với nông
dân trong việc trồng sắn, một loại cây phù hợp với đặc điểm tự nhiên địa
phương, đồn thời, giúp chuyển đổi hiệu quả đất bỏ hoang thành đất
trồng sắn, từ đó phục hồi tài nguyên đất, củng cố kinh tế tập thể và hồi
sinh nông thôn.

Hợp tác xã đã chuyển đổi hơn 30 ha đất để trồng sắn, tạo công ăn việc
làm cho dân làng và dự kiến mang lại thu nhập hàng năm trên 7.100 USD
cho tập thể. Ngoài ra, cây sắn có bộ rễ phát triển tốt, giúp cải thiện tình
trạng thoái hóa đất và giữ nước, góp phần vào sự phát triển bền vững
của kinh tế tập thể của Làng.

Nguồn: Tổng 

cục Hải quan 

Trung Quốc

Qr code

Description automatically generated

SẮN VÀ SP TỪ SẮN

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: Trang web của Chính quyền thị trấn Xinwei, huyện Tân Thành, Quảng Tây, Trung Quốc

Thị trấn Xinwei, huyện Tân Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
quản lý đất bỏ hoang thông qua trồng sắn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Giá trị xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Trung Quốc T8/2024

77,6
nghìn USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Trung Quốc T8/2024

Giảm 63,4% so với T7/2024

Giảm 92,9% so với T8/2023

Thấp hơn 1,9 triệu USD so với bình quân 

theo tháng năm 2023

◊ Lũy kế 8 tháng đạt 4,8 triệu USD, đạt 

19,4% kim ngạch 2023

Tỷ trọng giá trị XK thịt và SP từ thịt của VN sang 
thị trường Trung Quốc T8/2024

Biến động tỷ trọng giá trị thịt & SP từ thịt của VN sang
thị trường Trung Quốc T8/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

5,5%
Tổng kim ngạch XK 

T8/2023

0,3%
Tổng kim ngạch XK 

T8/2024
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Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
21%

Thịt và phụ phẩm 
giết mổ của gia 

cầm
79%

T8/2023

Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Trung Quốc T8/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
8%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

92%

T8/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sang 
thị trường Trung Quốc T8/2024

8.50%

91.50%

100%
Tổng kim ngạch XK 

T8/2024

TOP 2 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thịt và SP từ thịt lớn
nhất sang thị trường Trung Quốc T8/2024

Thịt chế biến (xúc xích, 
hun khói, muối,…)
Kim ngạch: 6,6 nghìn USD

Giảm 97,1% so với T8/2023

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 71 nghìn USD

Giảm 66,5% so với T7/2024

Giảm 91,8% so với T8/2023



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ 
THỊT TRUNG QUỐC

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Số lượng đàn heo tại Trung Quốc trong nửa cuối năm 2024 dự kiến tăng nhẹ nhờ sự
phục hồi của đàn heo nái, dù mức tăng trưởng sẽ chỉ vừa phải. Sau giai đoạn thua lỗ
kéo dài từ năm 2023 đến đầu năm 2024, các nhà chăn nuôi lớn có thể mở rộng quy
mô vào cuối năm, nhưng bị hạn chế bởi tài chính. Các nhà chăn nuôi nhỏ linh hoạt hơn
nhưng vẫn e dè tái gia nhập thị trường do tổn thất trước đó. Dự đoán đàn heo nái tiếp
tục tăng trưởng đến đầu năm 2025, góp phần làm tăng sản lượng heo năm 2025. Tỷ lệ
nhà chăn nuôi lớn cũng tăng do nhiều nhà chăn nuôi nhỏ rời bỏ thị trường.

Nguồn: 3tres3.com

Thành phố Nga Mi Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã triển khai các chính sách trợ cấp
nhằm tăng cường năng lực sản xuất lợn trên địa bàn. Các chính sách này bao gồm trợ
cấp 300 nhân dân tệ cho mỗi con lợn nái giống mua trong năm 2024, 40 nhân dân tệ
cho mỗi con lợn con nhập từ bên ngoài thành phố, và hỗ trợ lãi suất vay 2% cho các
trang trại trực thuộc Cục Nông nghiệp và Nông thôn thành phố. Tổng giá trị các khoản
trợ cấp dự kiến sẽ vượt quá 600.000 nhân dân tệ, giúp gia tăng số lượng đàn lợn thêm
13.000 con. Nông dân có thể nộp đơn xin kiểm tra tại chỗ, và các khoản trợ cấp sẽ
được phân phối sau khi thông báo công khai.

Nguồn: Tridge



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play
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